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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 4228/TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Điện Biên, ngày 07 tháng 11 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
công năm 2020, tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 
Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 753a/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn NSTW bổ sung năm 2020, tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch 
đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên như sau:
I. NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Nguyên tắc chung: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2020) của các dự án nội bộ thuộc các nguồn vốn, chương trình, đảm bảo đúng đối tượng của nguồn vốn, chương trình. Cắt giảm từ các dự án đã hết nhu cầu sử dụng vốn; các dự án vướng mắc trong triển khai thực hiện trong năm 2020 không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án còn nợ đọng; dự án còn thiếu vốn sau quyết toán; dự án còn nhu cầu và có khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn nhanh, hoàn thành trong năm kế hoạch (năm 2020); bố trí một phần vốn để chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025. Tương ứng sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của các dự án có điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.
2. Phạm vi điều chỉnh

2.1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, gồm:

(1) Vốn cân đối ngân sách địa phương.

(2) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn nước ngoài).

2.2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang năm 2020).

(1) Vốn cân đối ngân sách địa phương 

(2) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả vốn nước ngoài). 
(3) Vốn Ngân sách trung ương.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

II.1. Dự kiến Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Số vốn điều chỉnh là 60.743 triệu đồng, trong đó:  
- Điều chỉnh giảm 60.743 triệu đồng của 6 8 dự án.

- Điều chỉnh tăng 60.743 triệu đồng của 28 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

2. Vốn trong nước của các Chương trình MTQG: Số vốn điều chỉnh là 11.939 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Số vốn điều chỉnh là 4.499 triệu đồng, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm 4.499 triệu đồng của 32 dự án (huyện: Mường chà giảm 274 triệu đồng của 11 dự án, Tuần Giáo giảm 3.933 triệu đồng của 15 dự án, Mường nhé giảm 292 triệu đồng của 04 dự án.

- Điều chỉnh tăng 4.499 triệu đồng cho 08 dự án (huyện: Mường chà tăng 274 triệu đồng cho 05 dự án, Tuần Giáo tăng 4.225 triệu đồng cho 03 dự án).

2.2. Chương trình 30a: Số vốn điều chỉnh là 5.209 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 5.209 triệu đồng của 11 dự án (huyện: Mường nhé giảm 3.792 triệu đồng của 01 dự án, Mường Ảng giảm 984 triệu đồng của 07 dự án, Nậm Pồ giảm 433 triệu đồng của 03 dự án).

- Điều chỉnh tăng 5.209 triệu đồng cho 01 dự án thuộc huyện Nậm Pồ.
2.3. Chương trình 275: Số vốn điều chỉnh là 2.231 triệu đồng, trong đó:

 - Điều chỉnh giảm 2.231 triệu đồng của 04 dự án (huyện: Mường Chà giảm 2.089 triệu đồng của 03 dự án, Tuần Giáo giảm 142 triệu đồng của 01 dự án) 

- Điều chỉnh tăng 2.231 triệu đồng cho 02 dự án (huyện: Mường Chà tăng 668 triệu đồng cho 01 dự án, Tuần Giáo tăng 1.563 triệu đồng cho 01 dự án).

(Chi tiết như Biểu số 02 kèm theo)

3. Vốn nước ngoài của các Chương trình MTQG: Số vốn điều chỉnh là 5.370 triệu đồng, bao gồm:
3.1. Chương trình nông thôn mới: Số vốn điều chỉnh là 3.528 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 3.528 triệu đồng của 04 dự án (huyện: Mường Chà giảm 782 triệu đồng của 02 dự án, Điện Biên Đông giảm 1.960 triệu đồng của 01 dự án, Nậm Pồ 786 triệu đồng của 01 dự án).

- Điều chỉnh tăng 3.528 triệu đồng cho 09 dự án (huyện: Mường Chà tăng 527 triệu đồng cho 05 dự án, Tuần Giáp tăng 255 triệu đồng cho 01 dự án, Mường Nhé tăng 2.312 triệu đồng cho 01 dự án, Nậm Pồ tăng 434 triệu đồng cho 02 dự án).

3.2. Chương trình 135: Số vốn điều chỉnh là 1.842 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 1.842 triệu đồng của 10 dự án (huyện: Điện Biên Đông giảm 334 triệu đồng của 01 dự án, Điện Biên giảm 221 triệu đồng, Nậm Pồ giảm 112 triệu đồng của 01 dự án, Mường Chà giảm 576 triệu đồng của 05 dự án, Mường Nhé giảm 599 triệu đồng của 02 dự án).

- Điều chỉnh tăng 1.842 triệu đồng cho 05 dự án (huyện: Nậm Pồ tăng 434 triệu đồng cho 02 dự án, Mường Chà tăng 576 triệu đồng cho 01 dự án, Mường Nhé tăng 832 triệu đồng cho 02 dự án).
II.2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020
1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Số vốn điều chỉnh là 60.743 triệu đồng kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2020), bao gồm:  
- Vốn kéo dài sang năm 2020 điều chỉnh là 16.472 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm 16.472 triệu đồng của 45 dự án, điều chỉnh tăng 16.472 triệu đồng cho 12 dự án.

- Vốn kế hoạch giao năm 2020 điều chỉnh là 44.271 triệu đồng, trong đó: Điều chỉnh giảm 44.271 triệu đồng của 28 dự án; điều chỉnh tăng 44.271 triệu đồng cho 20 dự án.

(Chi tiết như Biểu số 01 kèm theo)

2. Vốn trong nước của các Chương trình MTQG: Số vốn điều chỉnh là 11.938 triệu đồng, bao gồm:
2.1. Chương trình nông thôn mới: Số vốn điều chỉnh là 4.499 triệu đồng, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm 4.499 triệu đồng của 30 dự án (huyện: Mường Chà giảm 274 triệu của 11 dự án, Tuần Giáo 3.933 triệu đồng của 15 dự án, Mường Nhé 292 triệu đồng của 04 dự án)

- Điều chỉnh tăng 4.499 triệu đồng cho 08 dự án (huyện: Mường Chà tăng 274 triệu đồng cho 05 công trình, Tuần Giáo tăng 4.225 triệu đồng cho 03 công trình. 

2.2. Chương trình 30a: Số vốn điều chỉnh là 5.209 triệu đồng, tròng đó: 

- Điều chỉnh giảm 5.209 triệu đồng của 11 dự án (cụ thể các huyện: Mường Nhé giảm 3.792 triệu đồng của 01 dự án, Mường Ảng giảm 984 triệu đồng của 07 dự án, Nậm Pồ giảm 433 triệu đồng của 03 dự án).

- Điều chỉnh tăng 5.209 triệu đồng cho 01 dự án thuộc huyện Nậm Pồ.

2.3. Chương trình 275: Số vốn điều chỉnh là 2.231 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 2.231 triệu đồng của 04 dự án (huyện: Mường Chà giảm 2.089 triệu đồng của 04 dự án, Tuần Giáo 142 triệu đồng của 01 dự án)

 - Điều chỉnh tăng 2.231 triệu đồng cho 02 dự án (huyện: Mường Chà tăng 668 triệu đồng cho 01 dự án, Tuần Giáo 1.563 triệu đồng cho 01 dự án).

(Chi tiết như Biểu số 02 kèm theo)

3. Vốn nước ngoài của các Chương trình MTQG: Tổng số vốn điều chỉnh là 5.370 triệu đồng, bao gồm:
3.1. Chương trình nông thôn mới: Số vốn điều chỉnh là 3.528 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 3.528 triệu đồng của 04 dự án (huyện: Mường Chà giảm 782 triệu đồng của 02 dự án, Điện Biên Đông giảm 1.960 triệu đồng của 01 dự án, Nậm Pồ 786 triệu đồng của 01 dự án).

- Điều chỉnh tăng 3.528 triệu đồng cho 09 dự án (huyện: Mường Chà tăng 527 triệu đồng cho 05 dự án, Tuần Giáp tăng 255 triệu đồng cho 01 dự án, Mường Nhé tăng 2.312 triệu đồng cho 01 dự án, Nậm Pồ tăng 434 triệu đồng cho 02 dự án).

3.2. Chương trình 135: Số vốn điều chỉnh là 1.842 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 1.842 triệu đồng của 10 dự án (huyện: Điện Biên Đông giảm 334 triệu đồng của 01 dự án, Điện Biên giảm 221 triệu đồng, Nậm Pồ giảm 112 triệu đồng của 01 dự án, Mường Chà giảm 576 triệu đồng của 05 dự án, Mường Nhé giảm 599 triệu đồng của 02 dự án).

- Điều chỉnh tăng 1.842 triệu đồng cho 05 dự án (huyện: Nậm Pồ tăng 434 triệu đồng cho 02 dự án, Mường Chà tăng 576 triệu đồng cho 01 dự án, Mường Nhé tăng 832 triệu đồng cho 02 dự án).
(Chi tiết như Biểu số 03 kèm theo)

4. Vốn ngân sách trung ương: Số vốn điều chỉnh là 5.139 triệu đồng, trong đó:
- Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: Điều chỉnh giảm 1.290 triệu đồng của 03 dự án; Điều chỉnh tăng 1.290 triệu đồng cho 01 dự án.

- Đề án 79: Điều chỉnh giảm 3.849 triệu đồng của 04 dự án; Điều chỉnh tăng 3.849 triệu đồng cho 03 dự án. 

(Chi tiết như Biểu số 04 kèm theo)

Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh xem xét, Quyết nghị./.
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- Như trên;
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� Thẩm quyền điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 67, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
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